
1 GD Thể chất Tuyên KHTN Lập Toán Trang Ngữ văn Hải Ngữ văn Thái L.Sử-Đ.Lí Diễn L.Sử-Đ.Lí Tiến KHTN Cặm

2 Toán Hồng L.Sử-Đ.Lí Diễn GD Thể chất Tuyên L.Sử-Đ.Lí Tiến Ngữ văn Thái KHTN Tuấn Công nghệ Trang HĐ TNHN Niềm

3 Toán Hồng Ngữ văn Thái Ngữ văn Hải Tiếng anh Sơn GD Thể chất Tuyên HĐ TNHN Ngoan KHTN Cặm Công nghệ Trang

4 KHTN Lập HĐ TNHN Trang Ngữ văn Hải HĐ TNHN Niềm Công nghệ Cặm Tiếng anh Sơn HĐ TNHN Ngoan Tin học Tình

5 HĐ TNHN Sơn GD Đ.Phương Diễn

1 KHTN Lập Tin học Tình Công nghệ Hồng L.Sử-Đ.Lí Diễn Tiếng anh Sơn Công nghệ Cặm GDCD Ngoan Âm nhạc Khánh

2 GD Đ.PhươngDiễn Âm nhạc Khánh KHTN Tuấn GD Thể chất Tuyên Tin học Tình Toán Long Toán Hồng GDCD Ngoan

3 Âm nhạc Khánh KHTN Tuấn HĐ TNHN Minh Tin học Tình Toán Hồng GD Đ.Phương Lập

1 Tiếng anh Sơn Toán Trang GD Đ.PhươngThái KHTN Tuấn Toán Tình Toán Long Mĩ thuật C.Khánh Toán Hồng

2 Toán Hồng Toán Trang Mĩ thuật C.Khánh Tiếng anh Sơn KHTN Tuấn L.Sử-Đ.Lí Tiến Ngữ văn Thái KHTN Cặm

3 HĐ TNHN Sơn Công nghệ Tuấn Tin học Tình HĐ TNHN Niềm L.Sử-Đ.Lí Tiến Mĩ thuật C.Khánh Ngữ văn Thái KHTN Cặm

4 L.Sử-Đ.Lí Tiến HĐ TNHN Trang HĐ TNHN Thái Mĩ thuật C.Khánh Toán Tình Tiếng anh Sơn Toán Hồng Tiếng anh Niềm

5 HĐ TNHN Sơn HĐ TNHN Trang

1 Ngữ văn Hải KHTN Lập Tiếng anh Sơn GD Đ.PhươngThái Toán Tình Âm nhạc Khánh HĐ TNHN Ngoan HĐ TNHN Niềm

2 Âm nhạc Khánh GD Thể chất Tuyên Ngữ văn Hải HĐ TNHN Niềm HĐ TNHN Minh GD Đ.Phương Ngoan KHTN Cặm Ngữ văn Thái

3 Ngữ văn Hải Âm nhạc Khánh L.Sử-Đ.Lí Diễn HĐ TNHN Ngoan GD Thể chất Tuyên KHTN Cặm

1 L.Sử-Đ.Lí Diễn Toán Trang KHTN Tuấn Ngữ văn Hải GD Thể chất Tuyên Tiếng anh Sơn Tiếng anh Niềm Ngữ văn Thái

2 KHTN Lập Toán Trang L.Sử-Đ.Lí Diễn KHTN Tuấn Tiếng anh Sơn GDCD Ngoan GD Thể chất Tuyên Ngữ văn Thái

3 KHTN Lập GD Thể chất Tuyên Toán Trang GDCD Ngoan L.Sử-Đ.Lí Tiến KHTN Tuấn Ngữ văn Thái Tiếng anh Niềm

4 Ngữ văn Hải Tiếng anh Niềm Tiếng anh Sơn Toán Trang KHTN Tuấn Toán Long Âm nhạc Khánh GD Thể chất Tuyên

Công nghệ Tuấn Tiếng anh Niềm

1 GD Thể chất Tuyên L.Sử-Đ.Lí Diễn HĐ TNHN Thái KHTN Tuấn HĐ TNHN Minh L.Sử-Đ.Lí Tiến Tiếng anh Niềm Toán Hồng

2 HĐ TNHN Thái Toán Trang Âm nhạc Khánh Ngữ văn Hải L.Sử-Đ.Lí Diễn Tiếng anh Niềm

3

1 Ngữ văn Hải Tiếng anh Niềm L.Sử-Đ.Lí Tiến Công nghệ Hồng Toán Tình KHTN Tuấn GD Đ.Phương Lập GD Thể chất Tuyên

2 Ngữ văn Hải KHTN Lập Toán Trang Tin học Tình KHTN Tuấn GD Thể chất Tuyên KHTN Cặm L.Sử-Đ.Lí Tiến

3 L.Sử-Đ.Lí Diễn GDCD Ngoan Toán Trang GD Thể chất Tuyên Tiếng anh Sơn Ngữ văn Hải Toán Hồng Ngữ văn Thái

4 Toán Hồng Ngữ văn Thái Tiếng anh Sơn Toán Trang GD Đ.Phương Ngoan Ngữ văn Hải Tiếng anh Niềm L.Sử-Đ.Lí Diễn

5 Tiếng anh Sơn Ngữ văn Thái L.Sử-Đ.Lí Tiến Toán Trang GDCD Ngoan Toán Long L.Sử-Đ.Lí Diễn HĐ TNHN Niềm

1 Tin học Tình Mĩ Thuật C.Khánh GDCD Ngoan Tiếng anh Sơn KHTN Tuấn Ngữ văn Hải Ngữ văn Thái Toán Hồng

2 Tiếng anh Sơn Ngữ văn Thái KHTN Tuấn Ngữ văn Hải Mĩ thuật C.Khánh HĐ TNHN Ngoan KHTN Cặm Toán Hồng

3 GDCD Ngoan KHTN Lập KHTN Tuấn L.Sử-Đ.Lí Tiến Ngữ văn Thái GD Thể chất Tuyên Tin học Tình Mĩ thuật C.Khánh

4 Mĩ thuật C.Khánh L.Sử-Đ.Lí Tiến GD Thể chất Tuyên Ngữ văn Hải Ngữ văn Thái KHTN Tuấn HĐ TNHN Ngoan L.Sử-Đ.Lí Diễn

5 Sinh hoạt Tuấn Sinh hoạt Diễn Sinh hoạt Hải Sinh hoạt Tiến Sinh hoạt Tình Sinh hoạt Cặm Sinh hoạt Lập Sinh hoạt Hồng

UBND XÃ ĐƯỜNG HOA

TRƯỜNG THCS ĐƯỜNG HOA
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